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QUYẾT ĐỊNH SƠ THẨM  

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn 

 trong nhận thức và làm chủ hành vi 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ 

 

 Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên họp: Bà Đoàn Thị Hồng Mỹ 

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Đình Thịnh - Thư ký Tòa án nhân dân thị 

xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi  

tham gia phiên họp: Bà Đinh Thị Mỹ Hạnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 01 năm 2023  tại Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ mở phiên 

họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 122/2022/TLST-VDS 

ngày 11 tháng 10 năm 2022 về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người khó khăn 

trong nhận thức và làm chủ hành vi” theo Quyết định mở phiên họp giải quyết 

việc dân sự số: 393/2022/QĐST-DS  ngày 21 tháng 12 năm 2022 và Quyết định 

hoãn phiên họp giải quyết việc dân sự số: 04/2023/QĐST-DS ngày 05 tháng 01 

năm 2023 gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Trần Văn H, sinh năm 1975; 

Địa chỉ:  Tổ dân phố TĐ, phường PT, thị xã ĐP, tỉnh Quảng Ngãi; có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà  Nguyễn Thị Q, sinh năm 

1933; Địa chỉ:  Tổ dân phố TĐ, phường PT, thị xã ĐP, tỉnh Quảng Ngãi; vắng 

mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

 Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự và lời trình bày tại phiên họp của 

người yêu cầu giải quyết việc dân sự ông Trần Văn H như sau:  

 Bà  Nguyễn Thị Q là mẹ ruột của ông H. Hiện nay tình trạng sức khỏe của 

mẹ ông không bình thường do tuổi cao, lúc nhớ, lúc quên, khả năng nhận thức 

không có. Tuy nhiên bà đang là nguyên đơn trong vụ án tranh chấp về thừa kế 

nhưng bà không nhận thức được nội dung khởi kiện, yêu cầu cụ thể, các văn bản 

liên quan đến việc khởi kiện. Bà tuổi đã cao, sức khỏe yếu, không minh mẫn, hạn 

chế khả năng nhận thức và làm chủ hành vi, việc làm của mình để chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. Do đó để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bên 
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trong quá trình giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Ông H yêu cầu 

Tòa án tuyên bố bà  Nguyễn Thị Q sinh năm 1933 bị khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi để ông làm tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc yêu cầu giải quyết 

vụ án dân sự của ông. 

 Tại phiên họp đại diện Viện kiểm sát ý kiến: yêu cầu của ông Trần Văn H 

về việc tuyên bố bà  Nguyễn Thị Q khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là 

không có cơ sở, đề nghị Tòa án áp dụng Điều 23 Bộ luật dân sự;  Điều 376, Điều 

377 Bộ luật tố tụng dân sự, không chấp nhận yêu cầu của ông H. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

          Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ nhận định: 

 [1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Đây là vụ việc “Yêu 

cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi” thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ theo quy định tại 

khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35 và điểm a khoản 2 Điều 39 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự; 

 [2] Xét yêu cầu thông báo tuyên bố một người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi của ông Trần Văn H: 

 Bà  Nguyễn Thị Q hiện đang sinh sống tại  Tổ dân phố TĐ, phường PT, thị 

xã ĐP. Qua xác minh người thân và những người sống gần với  bà Q đều xác 

định  bà Q sinh hoạt bình thường, giao tiếp với hàng xóm tốt, sống hòa thuận, vui 

vẻ, thường xuyên sang nhà hàng xóm để chơi, nói chuyện bình thường. Mặt khác 

theo Kết luận giám định pháp y tâm thần số: 2089/KLGĐ ngày 14/12/2022 của 

Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực miền Trung mô tả tóm tắt các triệu 

chứng về tâm thần, thần kinh của bà  Nguyễn Thị Q: đối tượng nữ 89 tuổi, không 

có biểu hiện rối loạn tâm thần và chưa điều trị gì về chuyên khoa tâm thần; về 

triệu chứng tâm thần, thần kinh: tỉnh táo, tiếp xúc được, hỏi trả lời chính xác, khí 

sắc tạm ổn, đêm ngủ được, ăn uống được, tự vệ sinh cá nhân được, hành vi tác 

phong không rối loạn, vong ngôn (-), vong tri (-), vong hành (-); về hội chứng: 

sức khỏe tâm thần bình thường. Kết luận giám định:  bà Q đủ năng lực hành vi 

dân sự. Do vậy việc ông H cho rằng bà bị khó khăn trong nhận thức và làm chủ 

hành vi là không có cơ sở nên Tòa án chấp nhận. 

 Về lệ phí: theo quy định tại Điều 149 Bộ luật tố tụng dân sự và Điều 37 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội, người yêu cầu ông Trần Văn H phải chịu 300.000 đồng lệ phí dân sự 

sơ thẩm.  

QUYEÁT ÑÒNH: 
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- Căn cứ Khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 

39, Điều 370, Điều 371, Điều 372, Điều 376 và Điều 377 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; 

 - Căn cứ Điều 23 của Bộ luật Dân sự năm 2015;  

 - Căn cứ vào Điều 37 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; 

- Không chấp nhận yêu cầu của ông Trần Văn H về việc yêu cầu Tòa án 

tuyên bố bà  Nguyễn Thị Q sinh năm 1933 bị khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi. 

Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Trần Văn H phải chịu 300.000 

đồng lệ phí dân sự sơ thẩm được khấu trừ vào tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo 

biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí số 0004052 ngày 10/10/2022 của Chi cục Thi 

hành án dân sự thị xã Đức Phổ. 

 Ông Trần Văn H được quyền kháng cáo trong hạn 10 ngày kể từ ngày ra 

quyết định; bà  Nguyễn Thị Q được quyền kháng cáo trong hạn 10 ngày kể từ 

ngày nhận được quyết định hoặc quyết định được niêm yết hợp lệ. 

  
Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- VKSND thị xã Đức Phổ; 

- THADS thị xã Đức Phổ; 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

- Lưu hồ sơ. 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

Đoàn Thị Hồng Mỹ 
 

 

 

             

  


